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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ 
báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác thống kê ngành lâm nghiệp, bao gồm: 

1. Tổng cục Lâm nghiệp; Trung tâm Tin học và Thống kê trực thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh. 

4. Cơ quan Kiểm lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm 

vụ thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn không có cơ quan 
Kiểm lâm cấp huyện. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thống kê ngành 

lâm nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc thống kê ngành lâm nghiệp 

1. Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. 

2. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. 

3. Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo. 

4. Công khai, minh bạch. 

5. Có tính so sánh. 

Điều 4. Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp 

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp là tập hợp những chỉ tiêu 

thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động trong ngành lâm nghiệp thuộc 

thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp, bao gồm:   

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp được quy định tại Mục I 

Phụ lục I kèm theo Thông tư này; 

b) Nội dung các chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp được quy định tại 

Mục II Phụ lục I kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp 

1. Chế độ báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp được quy định tại Phụ lục II 

kèm theo Thông tư này. 

2. Báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp cấp tỉnh 

a) Đơn vị báo cáo: Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh; 

b) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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3. Báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện 

a) Đơn vị báo cáo: Cơ quan Kiểm lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao 

thực hiện nhiệm vụ thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn không 

có cơ quan Kiểm lâm cấp huyện; 

b) Đơn vị nhận báo cáo: Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh. 

4. Kỳ báo cáo 

a) Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng đến hết 

ngày cuối cùng của tháng đó; 

b) Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của 

quý đến hết ngày cuối cùng quý báo cáo đó; 

c) Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết 
ngày 30 tháng 6 của kỳ báo cáo đó; 

d) Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết 
ngày 31 tháng 12 hàng năm; 

đ) Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện trong trường hợp khi có yêu 

cầu đột xuất. 

5. Thời hạn nhận báo cáo là ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc 

trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo được quy định tại Phụ lục II kèm theo 

Thông tư này. 

6. Phương thức gửi báo cáo 

a) Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị thực hiện báo cáo hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực 

bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo;  

b) Báo cáo qua hệ thống phần mềm báo cáo điện tử, số liệu nhập bằng 

phần mềm phải khớp với văn bản giấy, tệp tin điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Lâm nghiệp 

a) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tích hợp, lưu 
trữ, khai thác số liệu thống kê ngành lâm nghiệp từ các phần mềm ứng dụng 

chuyên ngành; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức điều tra thống kê ngành lâm nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê, chế độ báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp theo quy định tại Thông tư này; 
yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan 

đến báo cáo thống kê khi cần kiểm tra tính chính xác của số liệu báo cáo; 
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c) Tổng hợp thông tin thống kê, báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp báo 

cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định; 

d) Quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin thống kê ngành lâm nghiệp theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Đầu mối phối hợp với Tổng cục Thống kê trong việc thu thập, tổng 

hợp, đối chiếu, thống nhất số liệu thuộc danh mục chỉ tiêu thống kê; đầu mối 
cung cấp hồ sơ thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp; 

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh mục và nội 
dung các biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này để kịp thời 
đề nghị sửa đổi, bổ sung biểu mẫu báo cáo cho phù hợp với thực tiễn. 

2. Trung tâm Tin học và Thống kê trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

a) Đăng tải các biểu mẫu (định dạng pdf, excel), cập nhật các văn bản và 

tài liệu hướng dẫn, lưu trữ các tệp dữ liệu báo cáo, thông tin thống kê đã công bố 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

quy định trong chế độ báo cáo thống kê; 

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai các 

biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý thông tin thống kê. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan Kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành lâm nghiệp; 

b) Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho cơ quan Kiểm lâm và các 

cơ quan thực hiện thống kê ngành lâm nghiệp ở cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

công tác thống kê ngành lâm nghiệp; 

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
thống kê cùng cấp. 

4. Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh 

a) Tổng hợp, cung cấp số liệu thống kê ngành lâm nghiệp trong phạm vi 

thẩm quyền được giao; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện 

chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này; 

b) Thu thập dữ liệu, thông tin thống kê từ: chủ rừng nhóm II có diện tích 

rừng nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở lên thuộc tỉnh; Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng cấp tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức làm thay nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng cấp tỉnh; cơ quan Kiểm lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao thực 

hiện nhiệm vụ thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn không có 

cơ quan Kiểm lâm cấp huyện; 
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c) Thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, nội dung thông 

tin được quy định trong chế độ báo cáo thống kê và chịu trách nhiệm về các nội 
dung báo cáo theo quy định của pháp luật; 

d) Phối hợp với Cục Thống kê trong phân bổ, thu thập, đối chiếu, thống 

nhất số liệu thống kê ngành lâm nghiệp trên địa bàn; 

đ) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo 

thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo. 

5. Cơ quan Kiểm lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm 

vụ thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn không có cơ quan 
Kiểm lâm cấp huyện 

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp, cung cấp số liệu thống kê ngành lâm 

nghiệp trong phạm vi thẩm quyền được giao; lựa chọn, phân giao nhiệm vụ, địa 

bàn cụ thể cho kiểm lâm trên địa bàn thực hiện công tác thống kê; 

b) Tổ chức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê từ chủ rừng nhóm II có 

diện tích rừng trên địa bàn huyện; tổng hợp thông tin thống kê từ kiểm lâm trên 

địa bàn đối với chủ rừng nhóm I. Trường hợp cơ quan Kiểm lâm cấp huyện thực 

hiện trách nhiệm quản lý liên quan tới 02 huyện trở lên thì tách riêng dữ liệu, 

thông tin theo từng huyện để gửi báo cáo; 

c) Thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn nội dung thông 

tin được quy định trong chế độ báo cáo thống kê và chịu trách nhiệm về các nội 
dung báo cáo theo quy định của pháp luật; 

d) Phối hợp với Chi cục Thống kê trong phân bổ, thu thập, đối chiếu, 

thống nhất số liệu thống kê ngành lâm nghiệp trên địa bàn; 

đ) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo 

thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo. 

6. Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê thực hiện quyền và 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 Luật Thống kê. Hoạt động thống kê tại cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 65 

Luật Thống kê. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Nội dung quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo 

thống kê ngành lâm nghiệp tại Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 

26/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hệ thống chỉ 
tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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